
  

 
 
 
 

Совместное предприятие  

   XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 

Địa chỉ: Số 67 Đường 30/04, phường 

Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam                                                      

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2026 

 

Số: MBG-07/XL-10 

V/v: Khảo sát giá thị trường phục vụ mua sắm cho đơn hàng 

“Phụ tùng sửa chữa thiết bị hàn điện” 

 

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

Xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL KS&SC) 

thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá sản 

phẩm “Phụ tùng sửa chữa thiết bị hàn điện” để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi. 

1. Nội dung yêu cầu: 

- Chi tiết hàng hóa: Theo danh mục đính kèm. 

- Địa điểm giao hàng:  Số 67 Đường 30/04, phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Yêu cầu báo giá: Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí để giao hàng 

hóa tại kho của bên A tại số 67 Đường 30/04, phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, chào 

giá tách riêng phần giá trị hàng hóa và phần thuế GTGT. Hiệu lực báo giá tối thiểu 120 

ngày. 

- Yêu cầu chung về hàng hóa: 

+ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025.  

+ Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

2. Thời hạn và phương thức nhận: 

- Thời hạn: Trước 16 giờ, ngày 12 tháng 08 năm 2026. 

- Địa chỉ: gửi về Email: thienndh.cd@vietsov.com.vn; thuytx.cd@vietsov.com.vn & 

dungdang.cd@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: Số 67 Đường 30/04, 

phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Liên hệ: Nguyễn Đăng Hải Thiện – SĐT: 0903.054.333. 

 

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời 

thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

Trân trọng kính mời./. 

 

 

 

mailto:thienndh.cd@vietsov.com.vn
mailto:thuytx.cd@vietsov.com.vn
mailto:dungdang.cd@vietsov.com.vn


STT/ 

П/п 

No.

Tên VTTB/ Наименование 

МТР/ Descrition

Ký mã hiệu

Тип, марка

Đặc tính kỹ thuật/ Технические 

характеристки/ Long description

ĐVT/ 

Ед.изм/ 

Unit

S.lượng/ 

Кол-во/ 

Q.ty

Tham khảo nhà 

sản xuất/ См. 

рекомендации 

производителя / 

Manufacturer

Ghi chú/ Note

1

Voltmeter Printed Circuit 

Board for NA5 - Bo mạch vôn 

kế cho bộ điều khiển đẩy dây 

hàn NA5 - Печатная плата 

вольтметра

Voltmeter Printed Circuit Board for NA5

Bo mạch vôn kế cho bộ điều khiển đẩy dây hàn 

NA5 các mã 9145; 9147; 9338; 9807; 9808; 9809; 

10315; 11286

L6685-1 hoặc tương đương

Pce 1
Báo giá 

10082026/HN-XL

2

Isolation transformer assembly 

for DC1000 - Cụm biến áp cách 

ly cho nguồn hàn DC1000 các 

mã 11681, 11682, 11683, 

11684 -  Разделительный 

трансформатор

Isolation transformer assembly T3 for DC1000

Cụm biến áp cách ly T3 cho nguồn hàn DC1000 

các mã 11681, 11682, 11683, 11684

S27995 hoặc tương đương

Pce 2
Báo giá 

10082026/HN-XL

3

Control P.C board for  Lincoln 

LT7  K227 OR K395 

Lightweight tractor code above 

7900

Control P.C board suitable with LT 7 code above 

7900

 L6959-2 or equivalent

Set 1
Báo giá 

10082026/HN-XL

4

Output Terminal Assembly for 

DC1000 - Cụm đấu nối đầu ra 

cho nguồn hàn DC1000 - 

Выходной разъем в сборе

Output Terminal Assembly suitable with DC1000

Cụm đấu nối đầu ra cho nguồn hàn DC1000

S16656-4 hoặc tương đương

Pce 10
Báo giá 

10082026/HN-XL

5

Twist Lock Ring - Vòng khóa 

bánh xe đẩy dây đầu đẩy 

LN25,LN25 Pro, 25M, STT10 - 

Кольцо с поворотным замком

Twist Lock Ring  -Vòng khóa bánh xe đẩy dây đầu 

đẩy LN25,LN25 Pro, 25M, STT10 

S25308 hoặc tương đương

Pce 15
Báo giá 

10082026/HN-XL

6

Wire Guide Assembly (Outer) - 

Thanh ép dẫn hướng dây hàn 

đầu đẩy LN25,LN25 Pro, 25M, 

STT10 - Узел направляющей 

проволоки

Wire Guide Assembly (Outer) - Thanh ép dẫn 

hướng dây hàn đầu đẩy LN25,LN25 Pro, 25M, 

STT10

KP2071-3 hoặc tương đương

Pce 3
Báo giá 

10082026/HN-XL

7

Drive Roll Kit Combination 

0.035/0.045 inch Solid Wire for 

LN-25 PRO - Bộ con lăn dẫn 

dây cho đầu đẩy dây LN-25 

PRO/ Комплект приводных 

роликов 

Drive Roll Kit Combination 0.035/0.045 inch Solid 

Wire for LN-25 PRO

Bộ con lăn dẫn dây 0.035/0.045 inch phù hợp dây 

hàn đặc cho đầu đẩy dây LN-25 PRO

KP1696-045S hoặc tương đương

Pce 2
Báo giá 

10082026/HN-XL

8

Current transducer for  

AC/DC1000 - Biến dòng cho 

AC/DC1000 - Трансформатор 

тока

Current transducer for Lincoln AC/DC1000 code 

11592, 11881, 11918

Biến dòng cho máy hàn AC/DC1000 mã 11592, 

11881, 11918

9SS18504-9 hoặc equivalent

Pce 2
Báo giá 

10082026/HN-XL

Ký tắt:

Phòng vật tư - XNXL:  __________________________

Xưởng Điện máy - XNXL: __________________________ 

Ng.thực hiện: __________________________ 

DANH MỤC PHỤ TÙNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN

Quy định chung: 

Hàng hóa phải có đủ các chứng chỉ, gồm:

* Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) xuất xưởng của nhà sản xuất.

* Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài: Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO): Nhà thầu được yêu cấp chứng chỉ xuất xứ bản gốc, hoặc bản 

copy có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, hoặc bản điện tử có đường dẫn để xác nhận.

* Chứng chỉ về chất lượng (CQ): do nhà sản xuất cấp, bản gốc hoặc bản sao y có chứng thực của nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam. Cung 

cấp bản giấy, hoặc bản điện tử (bằng bất kỳ hình thức nào: QR code, chữ ký điện tử….) có thể truy xuất được.
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